
Mẫu số 3B DANH SÁCH CÔNG DÂN NAM TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026
Khổ biểu: 29,7x21cm (Kèm theo Biên bản xét duyệt của cấp xã)

Số
TT

Họ, chữ đệm và tên
khai sinh
Ngày, tháng, năm sinh
Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp
- Nơi làm việc
- Nhóm, ngạch, bậc
lương

- Nơi thường trú của
gia đình; bản thân
- Nơi ở hiện nay của bản
thân
- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân
- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn
hóa, CMKT
- Ngoại ngữ
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh,
nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh,
nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng),
năm sinh, nghề nghiệp

Lý do
miễn gọi
nhập
ngũ

1. Trần Văn Tuân
01/05/2006 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Tài
Vũ Thị Kiều ĐH

2. Nguyễn Thế Phúc
23/04/2006 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Phong
Lê Thị Xim ĐH

3. Vũ Văn Duy
04/8/2005 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Kiêm
Nguyễn Thị Yến ĐH

4. Nguyễn Công Danh
25/10/2004 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Hữu Trí
Đặng Thị Nga ĐH

5. Phan Quang Huy
14/06/2004 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không
12/12
Không
Đoàn

Phan Văn Hoàn
Nguyễn Thị Hoa ĐH

6. Nguyễn Văn Dũng
08/05/2004 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Mạnh
Vũ Thị Thủy ĐH

7. Lê Trung Thực
04/02/2004 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Hữu Ánh
Trần Thị Tâm ĐH



8. Lê Quang Hợp
19/04/2004 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Phong
Đỗ Thị Thúy ĐH

9.
Nguyễn Hoàng
Anh
23/02/2005

Sinh viên Xóm Hải Hùng
Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Thủy Triều
Vũ Thị Là ĐH

10. Nguyễn Văn Tuyến
23/8/2005 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Hòa ĐH

11. Trần Đức Thiệp
06/11/2005 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thọ
Phạm Thị Nga CĐ

12. Vũ Tiến Anh
06/8/2005 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Hưởng
Trịnh Thị Chiện CĐ

13. Hoàng Văn Trà
05/05/2005 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Xông
Vũ Thị Nhung ĐH

14. Vũ Ngọc Danh
14/10/2005 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Hiệu
Đỗ Thị Thu Hoài ĐH

15. Nguyễn Văn Tường
22/7/2007 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Hòa ĐH

16. Hoàng Vũ Duy
11/7/2007 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Dưỡng
Vũ Thị Vui ĐH

17. Phan Văn Đô
14/8/2007 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phan Văn Đông
Đặng Thị Hiền ĐH

18. Hoàng Văn Phúc
08/06/2007 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Xông
Vũ Thị Nhung ĐH



19. Phan Công Minh
06/09/2007 Sinh viên Xóm Hải Hùng

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phan Văn Huân
Nguyễn Thị T Dung ĐH

20. Lê Tất Được
23/01/2004 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Côn
Nguyễn Thị Huệ ĐH

21. Trần Minh Thiều
24/12/2006 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Xuân Tiệp
Đặng Thị Thêu CĐ

22. Mai Tiến Dũng
04/06/2006 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Mai Công Chỉnh
Phạm Thị Nhuần ĐH

23.
Nguyễn Thành
Quân
25/02/2006

Sinh viên Xóm Hải Cường
Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

NguyễnNgọc Tuyến
Trần Thị Luyên ĐH

24. Vũ Chí Thiện
11/06/2006 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Thức
Phạm Thị Thục ĐH

25. Phạm Văn Hướng
10/05/2006 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Tới
Lê Thị chiên HV

26. Trần Gia Định
21/11/2006 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Khương
Phan Thị Gấm ĐH

27. Phạm Đức Mạnh
20/04/2006 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Đức Lục
Trần Thị Hiên ĐH

28. Trần Quốc Việt
21/9/2006 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Luyện
Trần Thị Hương CĐ

29. Trần Minh Hiến
10/12/2004 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Xuân Điệp
Đặng Thị Vẻ ĐH



30. Vũ Đức Lộc
27/04/2004 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Đức Văn
Cao Thị Hiền ĐH

31. Vũ Xuân Chuẩn
17/02/2004 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Trung
Đỗ Thị Thắm ĐH

32. Phạm Tuấn Đạt
01/03/2004 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Điến
Nguyễn Thị Hoa ĐH

33. Vũ Chí Chung
16/10/2005 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Cường
Bùi Thị Thắm ĐH

34. Lê Văn Tú
08/03/2007 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Thị Thu Học
viện

35. Đinh Hoàng Điến
10/01/2007 Sinh viên Xóm Hải Cường

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Văn Thọ
Hoàng Thị Nga ĐH

36. Phạm Hồng Anh
04/09/2002 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Quyết Chiến
Trần Thị Ngát ĐH

37. Nguyễn Ngọc Hữu
05/12/2004 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Ngọc Hưởng
Đinh Thị Luyến CĐ

38. Trần Ngọc Huy
26/03/2006 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Dương
Phạm Thị Nhi ĐH

39. Trần Trường Giang
18/6/2006 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Dịnh
Đặng Thị Liên HVNN

40. Trần Việt Dũng
22/3/2006 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Chinh
Vàng Thị Đanh ĐH



41. Lê Nam Khánh
11/02/2006 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Quyết Vượt
Bùi Thị Hoài CĐY

42. Đinh Văn Lập
01/01/2005 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Ngọc Lĩnh
Đỗ Thị Thiết CĐ

43. Đinh Ngọc Vương
24/11/2004 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Văn Cường
Vũ Thị Gấm ĐH

44. Bùi An Thái
12/12/2005 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Thắng
Vũ Thị Duyên ĐH

45. Vũ Văn Sơn
26/10/2005 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Sử
Vũ Thị Len ĐH

46. Đặng Duy Khánh
21/10/2005 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đặng Văn Quân
Mai Thị Phương CĐ

47. Mai Phúc Thành
17/6/2007 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Mai Văn Nam
Trần Thị May ĐH

48. Phạm Anh Quân
13/9/2007 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Quyết Chiến
Trần Thị Ngát ĐH

49. Trần Đức Anh
05/9/2007 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Du
Nguyễn Thị Dung ĐH

50. Đinh Đức Lương
16/02/2007 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Xuân Thiện
Lương Thị Luyến

Học
viện

51. Trần Tuấn Anh
08/12/2007 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Dương
Đặng Thị Lượt ĐH



52.
Phùng Quang
Thắng
21/10/2003

Sinh Viên Xóm Hải Thịnh
Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Dũng
Trần Thị Duyên ĐH

53. Nguyễn Công Hậu
27/02/2003 Sinh Viên Xóm Hải Thịnh

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đặng Thị Sen ĐH

54. Trần Ngọc Chiêu
13/6/2006 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Trường
Trần Thị Vun HV

55.
Đặng Minh Đức
27/7/2006 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đặng Văn Thụ
Trần Thị Thúy ĐH

56. Trần Văn Ngãi
09/12/2006 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Ngưỡng
Nguyễn Thị Lan HV

57. Trần Minh Đức
08/04/2006 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Du
Lê Thị Ngọt HV

58. Vũ Nam Định
21/4/2004 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Điệp
Trần Thị Hồi ĐH

59. Trần Văn Dự
25/01/2004 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Minh Dụng
Hoàng Thị Nhung ĐH

60. Trần Văn Đài
01/8/2005 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thang
Nguyễn Thị Hoa ĐH

61. Phạm Đức Tính
24/9/2005 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Tá
Lê Thị Hồng ĐH

62. Trần Ngọc Nhật
29/8/2007 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Bậc
Vũ Thị Thơm

Học
viện



63. Trần Đức Phát
17/10/2007 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Kháng
Trịnh Thị Thắm

Học
viện

64. Trần Đức Tâm
30/01/2007 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Năng
Trịnh Thị Nanh ĐH

65. Đào Tiến Dũng
01/02/2007 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đào Xuân Vỵ
Phạm Thị Nhâm ĐH

66. Vũ Đức Chuyên
15/7/2005

Sinh Viên Xóm Hải Tiền
Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Chính
Phạm Thị Vy CĐ

67. Trần Đức Ân
14/9/2007 Sinh Viên Xóm Hải Tiền

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Minh Ngái
Vũ Thị Hoa ĐH

68. Phạm Tài Tuấn
12/8/2006 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Đức Tuyết
Nguyễn Thị Vui ĐH

69. Phạm Thanh Duân
03/8/2006 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Hữu Dự
Bùi Thị Diện CĐ

70. Trần Vũ Thái Công
12/11/2006 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Diện
Vũ Thị Duyên ĐH

71. Trần Văn Diện
28/7/2006 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thể
Nguyễn Thị Duyên ĐH

72. Đỗ Anh Tuấn
16/7/2006 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đỗ Văn Tài
Đinh Thị T Hương HV

73.
Nguyễn Hoàng
Anh
05/03/2006

Sinh viên Xóm Hải Đông
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Trường
Trần Thị Na ĐH



74. Đào Trung Nghĩa
01/02/2006 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đào Văn Huy
Trần Thị Diệu CĐ

75. Trần Nam Khánh
25/8/2006 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Trung Tá
Trần Thị Khuyên CĐ

76. Vũ Viết Băng
10/02/2004 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Đài
Vũ Thị Thao ĐH

77. Trần Duy Thuần
18/2/2004 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thỏa
Lê Thị Loan ĐH

78. Lê Đức Anh
03/02/2005 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Độ
Nguyễn Thị Gấm CĐ

79. Trần Đức Toàn
18/9/2007 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Chiều
Trịnh Thị Hường CĐ

80. Vũ Ngô Hồng Phát
28/8/2007 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Huy Du
Ngô Thị Loan HV

81. Trần Duy Hiệp
15/10/2007 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Điện
Vũ Thị Hoa ĐH

82.
Nguyễn Mạnh
Quân
17/01/2007

Sinh viên Xóm Hải Đông
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Quản
Vũ Thị Sim ĐH

83. Đặng Đức Danh
26/7/2007 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đặng Đức Thưởng
Trịnh Thị Phấn HV

84. Trần Văn Trịnh
17/11/2007 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Truy
Trần Thị Diệu ĐH



85. Trần Khôi Nguyên
15/11/2007 Sinh viên Xóm Hải Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Kháng
Đặng Thị Dung ĐH

86. Bùi Minh Quang
16/5/2004 Sinh viên Xóm Hải Hòa

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Trung Thực
Nguyễn Thị Yến ĐH

87. Trần Anh Tuấn
29/10/2006 Sinh viên Xóm Hải Hòa

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thảo
Đặng Thị Hoa ĐH

88.
Nguyễn Quốc
Hưng
11/4/2006

Sinh viên Xóm Hải Hòa
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Hậu
Phạm Thị Bưởi CĐ

89. Trần Tiến Dũng
03/03/2006 Sinh viên Xóm Hải Hòa

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Đức
Ngô Thị Nụ HV

90. Bùi Ngọc Tú
17/12/2006 Sinh viên Xóm Hải Hòa

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Ngọc Tuân
Trần Thị Tuyết HV

91. Tống Thanh Dương
09/04/2005 Sinh viên Xóm Hải Hòa

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Tống Thanh Triều
Mai Thị Vòng ĐH

92. Ngô Quốc Khánh
10/8/2007 Sinh viên Xóm Hải Hòa

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Ngô Duy Quang
Lê Thị Đào ĐH

93. Nguyễn Nhật Minh
14/4/2007 Sinh viên Xóm Hải Hòa

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Thành
Trần Thị Thiện ĐH

94. Vũ Trung Lượng
07/10/2006 Sinh viên Xóm Hải Giang

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Xuân Đình
Trần Thị Rỡ ĐH

95. Lê Công Minh
20/10/2006 Sinh viên Xóm Hải Giang

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Quỳnh
Nguyễn Thị Loan ĐH



96. Roãn Anh Tú
16/8/2006 Sinh viên Xóm Hải Giang

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Roãn Văn Truyện
Phạm Thị Lượt ĐH

97. Trần Đình Ánh
21/01/2006 Sinh viên Xóm Hải Giang

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Đình Trường
NguyễnThị Duyên ĐH

98. Roãn Văn Duy
14/01/2005 Sinh viên Xóm Hải Giang

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Roãn Văn Luận
Đinh thị Lụa ĐH

99. Lê Văn Phát
24/04/2005 Sinh viên Xóm Hải Giang

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Quỳnh
Nguyễn Thị Loan CĐ

100. Cao Hoàng Vũ
20/9/2007 Sinh viên Xóm Hải Giang

Nông Dân
Phụ Thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Cao Văn Hiển
Nguyễn Thị Thuấn ĐH

101. Đỗ Đức Thắng
01/02/2003 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đỗ Văn Thuyên
Phạm Thị Diển ĐH

102. Trần Văn Luân
07/03/2003 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Pho
Đinh Thị Hiên HV

103. Vũ Quang Tuyền
20/11/2004 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Xuyền
Đoàn Thị Liễu ĐH

104. Phạm Duy Khiêm
13/01/2006 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Điệp
Phạm Thị Diệp CĐ

105. Vũ Minh Tuyến
02/11/2006 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Xuyền
Đoàn Thị Liễu CĐ

106. Nguyễn Xuân Bắc
28/12/2006 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Thuần
Trần Thị Đông ĐH



107. Roãn Văn Tiên
20/7/2006 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Roãn Văn Xiêm
Nguyễn Thị Nhi ĐH

108. Nguyễn Đình Duy
09/11/2006 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Khánh
Cao Thị Ngọt ĐH

109. Lưu Quang Cảnh
29/8/2006 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Lưu Văn Thắng
Nguyễn Thị Lịch ĐH

110. Trần Đức Hải
26/10/2005 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Bắc
Trần Thị Phượng ĐH

111. Nguyễn Đức Thắng
28/5/2005 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Lụa ĐH

112. Trần Văn Trình
31/8/2005 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thành
Trần Thị Cúc ĐH

113. Trần Đức Kiệt
13/7/2005 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Kiếm
Nguyễn Thị Liên ĐH

114. Trần Ngọc Tiến
19/9/2005 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Ngọc Trường
Nguyễn Thị Bé CĐ

115. Mai Duy Minh
19/4/2007 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Mai Văn Soan
Nguyễn Thị Ninh ĐH

116. Phạm Duy Khánh
24/11/2007 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Đức Nhất
Nguyễn Thị Lê ĐH

117. Trần Thế Vinh
10/11/2007 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Như
Nguyễn Thị Tươi ĐH



118. Hoàng Minh Vũ
21/01/2007 Sinh viên Xóm Hải Tân

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Thế
Trần Thị Phương ĐH

119. Nguyễn Viết Nhất
27/03/2004 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Viết Hiền
Phan Thị Lan ĐH

120. Vũ Hải Dương
17/01/2004 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Tiệp
Đoàn Thị Bình ĐH

121. Nguyễn Minh Đức
01/6/2003 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không
12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Hữu Thịnh
Nguyễn Thị Hương ĐH

122. Trần Đức Lương
11/04/2005 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Dương
Doãn Thị Vân ĐH

123. Trần Quang Thắng
27/06/2005 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không
12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Chiến
Trần Thị Huệ ĐH

124.
Đoàn Vĩnh Hưng
25/06/2005 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Tứ
Ông Thị Bích ĐH

125.
Đoàn Xuân Ninh
13/08/2005 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Lăng
Trần Thị Duyên ĐH

126.
Trần Tuấn Hiệp
08/07/2005 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Việt
Trần Thị Dung ĐH

127. Trần Mạnh Tuyên
18/09/2005 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Cao
Trần Thị Tâm ĐH



128. Trần Đức Hạnh
23/02/2006 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Quân
Ông Thị Hương ĐH

129. Trần Văn Phúc
28/11/2004 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thiêm
Trần Thị Hoa ĐH

130. Đặng Minh Nhật
13/03/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, Không
12/12
Không
Đoàn

Đặng Văn Công
Trần Thị Lành CĐ Y

131. Nguyễn Xuân Thọ
16/02/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Kỳ
Trần Thị Huế ĐH Y

132. Trần Ngọc Tiệp
21/7/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Bắc
Bùi Thị Thắm ĐH

133. Đoàn Anh Tuấn
17/5/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

9/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Lợi
Đặng Thị Hằng ĐH

134. Trần Anh Quân
03/11/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Nghị
Đinh Thị Phương HV

135. Trần Hữu Đang
03/4/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Độ
Phạm Thị Thơm ĐH

136. Trần Việt Nhật
06/01/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Hiếu
Hoàng Thị Thơm ĐH

137. Trần Văn Duy
09/01/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Dự
Trần Thị Cậy ĐH

138. Hoàng Công Minh Sinh viên Xóm Hùng Phong Nông dân 12/12 Hoàng Văn Chiến CĐ



07/04/2007 Phụ thuộc
Kinh, không

Không
Đoàn

Nguyễn Thị Hoa

139. Đoàn Công Nguyên
22/02/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Thuận
Vũ Hải Anh ĐH

140. Trần Minh Quân
16/09/2006 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Tuyên
Nguyễn Thị Huệ ĐH

141. Ngô Duy Mạnh
22/6/2007 Sinh viên Xóm Hùng Phong

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Ông Ngọc Nguyên
Ngô Thị Doan ĐH

142. Trần Ngọc Đạt
27/07/2006 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Dương
Nguyễn Thị Hướng ĐH

143. Trần Mạnh Hùng
14/10/2006 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Hoạt
Đinh Thị Lan CĐ

144. Đinh Thế Quang
29/11/2004 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Đinh Thế Lượng
Trần Thị Mai ĐH

145. Trịnh Văn Định
11/04/2004 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trịnh Văn Sỹ
Lê Thị Ngân ĐH

146. Nguyễn Minh Tâm
29/07/2004 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Chung
Đỗ Thị Hường ĐH

147. Lê Tuấn Anh
22/10/2004 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Thà
Đinh Thị Huế ĐH

148. Phạm Huy Hoàng
17/07/2004 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Rấn
Đỗ Thị Thơm ĐH

149. Thái Nhật Minh Sinh viên Xóm Minh Châu Nông dân 12/12 Thái Doãn Liên CĐ



02/03/2005 Phụ thuộc
Kinh, T Chúa

Không
Đoàn

Bùi Thị Nga

150. Lê Thành Chung
10/05/2005 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Đông
Nguyễn Thị Vui ĐH

151. Trần Bảo Long
09/05/2006 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Huy
Phạm Thị Duyên ĐH

152. Đoàn Minh Quân
15/09/2006 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Cánh
Trần Thị Ánh CĐ

153. Tô Xuân Khánh
14/09/2004 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Tô Văn Hữu
Bùi Thị Nhài ĐH

154. Đinh Thái Dương
17/03/2005 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Văn Hiệp
Nguyễn Thị Lợi ĐH

155. Đinh Tuấn Anh
06/06/2005 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Văn Thủy
Nguyễn Thị Huyền ĐH

156. Ngô Quang Toàn
15/01/2005 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Ngô Minh Tâm
Đỗ Thị Duyên ĐH

157. Cao Văn Dương
06/6/2007 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Cao Văn Thịnh
Vũ Thị Ngọc Lan ĐH

158. Nguyễn Đức Hải
22/6/2007 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Hiên
Đỗ Thị Doan ĐH

159. Phạm Anh Tuấn
19/10/2007 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Tuất
Trần Thị Mùa CĐ

160. Trần Ngọc Sinh Sinh viên Xóm Minh Châu Nông dân 12/12 Trần Ngọc Dưỡng ĐH



03/9/2007 Phụ thuộc
Kinh, không

Không
Đoàn

Nguyễn Thị Yến

161. Tạ Tuấn Lâm
03/02/2007 Sinh viên Xóm Minh Châu

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Tạ Kiên Quyết
Phạm Thị Diệp ĐH

162. Trần Công Chính
16/10/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Điền
Trần Thị Vân ĐH

163. Bùi Đức Duy
05/08/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Đức Hùng
Nguyễn T Thu Thuỷ ĐH

164. Ông Ngọc Bảo
12/11/2005 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Ông Văn Đáng
Nguyễn Thị Thảo CĐ

165. Hoàng Hữu Quốc
04/07/2005 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Công
Nguyễn Thị Kiên CĐ

166. Đinh Quang Vinh
21/09/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Văn Bình
Phạm Thị Mão CĐ

167. Ông Thanh Tùng
27/03/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Ông Văn Dương
Phạm Thị Hiền CĐ

168. Tống Duy Quang
10/12/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Tống Văn Vinh
Trịnh Thị Hằng ĐH

169. Trần Hồng Minh
16/08/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, Không
12/12
Không
Đoàn

Trần Hồng Đăng
Trần Thị Lành ĐH

170. Trần Gia Quyết
26/01/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Bổn
Nguyễn Thị Gấm ĐH



171. Trịnh Hoàng Phúc
12/07/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, Không

12/12
Không
Đoàn

Trinh Văn Hậu
Lê Thị Thuỷ ĐH

172. Trần Anh Tú
25/01/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Điều
Phạm Thị Thuý ĐH

173. Trần Vũ Kỳ
06/04/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ Nông dân

Phụ thuộc
Kinh, Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Điệp
Trần Thị Xuất ĐH

174. Phan Thanh Hưng
12/05/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Phan Thanh Hương
Bùi Thị Tươi ĐH

175. Nguyễn Văn Mạnh
18/01/2004 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Thị Soi ĐH

176. Ông Thiện Quang
30/06/2005 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, Không

12/12
Không
Đoàn

Ông Ngọc Phung
Nguyễn Thị Hiên CĐ

177. Trần Hoài Nam
06/12/2005 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Tám
Mai Thị Thảo HV

178. Ông Mạnh Thế
28/04/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Ông Ngọc Hướng
Trần Thị Mỳ ĐH

179. Ông Ngọc An
10/09/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Ông Ngọc Hoạ
Bùi Thị Lượt ĐH

180. Trần Vũ Dũng
29/08/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Đích
Vũ Thị Hường ĐH

181. Trần Hải Đăng Sinh viên Xóm Thị Tứ Nông dân 12/12 Trần Văn Điều ĐH



25/11/2006 Phụ thuộc
Kinh, không

Không
Đoàn

Phạm Thị Thuý

182. Lê Xuân Bách
24/07/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ Nông dân

Phụ thuộc
Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Soạn
Trần Thị Nga ĐH

183. Trần Văn Hoàn
15/10/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Nhân
Trần Thị Thuỷ ĐH

184. Trần Anh Tú
09/03/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Hải
Trần Thị Liễu ĐH

185. Lê Duy Nam
15/05/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Phúc
Trần Thị Nụ ĐH

186. Bùi Đức Mạnh
03/03/2006 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không
12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Căn
Phạm Thị Xuân ĐH

187. Trần Đại Vĩ
31/05/2007 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Hiểu
Lê Thị Minh HV

188. Phạm Hải Đăng
05/05/2007 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Ngữ
Trần Thị Tuyết ĐH

189. Hoàng Đình Đạt
02/06/2007 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Khảo
Nguyễn Thị Chiêm ĐH

190. Trần Anh Kiểm
07/11/2007 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Tứ
Nguyễn Thị Thi ĐH



191. Trần Tuấn Đăng
29/3/2007 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Ngọc Thưởng
Trần Thị Doan ĐH

192. Trần Tuấn Anh
11/11/2007 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Bổn
Vũ Thị Gấm ĐH

193. Đinh Hùng Anh
24/07/2007 Sinh viên Xóm Thị Tứ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Vũ Đông
Phạm Thị Xuân ĐH

194. Bùi Gia Chính
15/07/2004 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Trung Kiên
Phạm Thị Hoa ĐH

195.
Phan Thành
Nguyên
03/5/2007

Sinh viên Xóm Tiến Thọ
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Phan Văn Đoàn
Nguyễn Thị Trang ĐH

196. Ngô Quý Đang
02/5/2005 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Ngô Đức Biển
Trần Thị Chọn ĐH

197. Đặng Quang Hòa
27/03/2005 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đặng Quang Chinh
Nguyễn Thị Bích ĐH

198.
Nguyễn Liêm
Chính
23/4/2006

Sinh viên Xóm Tiến Thọ
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không
12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Thanh Nghị
Phan Thị Dung ĐH

199. Phạm Tuấn Anh
15/06/2004 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Điệp
Đoàn Thanh Vân ĐH

200. Hoàng Anh Dũng
25/12/2004 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Học
Đào Thị Phượng ĐH

201. Phan Thành Nam Sinh viên Xóm Tiến Thọ Nông dân 12/12 Phan Văn Trà ĐH



08/6/2004 Phụ thuộc
Kinh, không

Không
Đoàn

Bùi Thị Mận

202. Lê Mạnh Duy
22/01/2004 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Cường
Trần Thị Mây ĐH

203.
Nguyễn Hoàng
Long
13/9/2005

Sinh viên Xóm Tiến Thọ
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Xuân Bách
Hoàng Thị Dung ĐH

204. Nguyễn Duy Hưng
02/05/2005 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Hiệp
Phạm Thị Lâm ĐH

205.
Nguyễn Quang
Minh
17/07/2006

Sinh viên Xóm Tiến Thọ
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Tưởng
Trần Thị Huế ĐH

206. Nguyễn Ngọc Duy
30/03/2006 Sinh viên Xóm Tiến Thọ Nông dân

Phụ thuộc
Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Đức
Phạm Thị Hường CĐ

207. Phùng Minh Khuê
13/04/2006 Sinh viên Xóm Tiến Thọ Nông dân

Phụ thuộc
Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Quản
Đỗ Thị Quy ĐH

208. Đỗ Hải Đăng
26/02/2007 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không
12/12
Không
Đoàn

Đỗ Nhất Chinh
Trần Thị Mừng ĐH

209.
Nguyễn Phương
Danh
07/7/2007

Sinh viên Xóm Tiến Thọ
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Trung Kiên
Vũ Việt Phương ĐH

210. Nguyễn Đức Toàn
03/11/2007 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Tỉnh
Trần Thị Hoa ĐH

211. Hoàng Hữu Đăng Sinh viên Xóm Tiến Thọ Nông dân 12/12 Hoàng Văn Tính ĐH



14/03/2007 Phụ thuộc
Kinh, không

Không
Đoàn

Phạm Thị Tâm

212. Vũ Tấn Phúc
18/01/2007 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Tuân
Vũ Thị Hạnh ĐH

213. Phạm Quốc Huy
01/01/2007 Sinh viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không
12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Tất
Hoàng Thị Hà ĐH

214. Nguyễn Đăng Kiểm
14/01/2002 Sinh Viên Xóm Tiến Thọ

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Đăng Khoa
Đặng Thị Toản ĐH

215. Lê Anh Tuấn
26/01/2004 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Trạch
Đỗ Thị Mai ĐH

216. Trần Xuân Phúc
15/08/2004 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Khái
Trần Thị Ngọc ĐH

217. Trần Hoài Nam
24/09/2004 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Ban
Lê T Cẩm Văn ĐH

218. Lê Văn Hải
13/11/2006 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Tiệp
Phạm Thị Nữ ĐH

219. Đỗ Văn Hiên
21/01/2006 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Đỗ Văn Thiên
Trần Thị Miên ĐH

220. Lê Văn Tân
21/07/2006 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Lê Văn Trạch
Đỗ Thị Mai ĐH

221. Lê Thành Tiên Sinh viên Xóm Xuân Hoành Nông dân 12/12 Lê Văn Tuynh ĐH



23/05/2006 Phụ thuộc
Kinh, T Chúa

Không
Đoàn

Đỗ Thị Là

222. Trần Hải Đăng
13/08/2006 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Kính
Đoàn Thị Lan ĐH

223. Trần Gia Bảo
30/03/2006 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, T Chúa

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Sản
Đinh Thị Sợi ĐH

224. Trần Văn Dũng
11/07/2006 Sinh viên Xóm Xuân Hoành

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Toản
Đoàn Thị Huế CĐ

225.
Nguyễn Thành
Chung
14/02/2004

Sinh Viên Xóm Xuân Tiên
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Tuyến
Nguyễn Thị Huyên ĐH

226. Đinh Tấn Trọng
07/082004 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đinh Trọng Đạt
Trần Thị Hạt ĐH

227. Vũ Xuân Hưởng
23/08/2005 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Hương
Bùi Thị Hằng ĐH

228.
Nguyễn Quốc
Khánh
03/07/2005

Sinh Viên Xóm Xuân Tiên
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Tuyền
Lê Thị Huế ĐH

229.
Nguyễn Thanh
Bình
12/03/2005

Sinh Viên Xóm Xuân Tiên
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Trung Hòa
Trần Thị Hiền ĐH

230. Đỗ Tuấn Hưng
10/06/2005 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đỗ Văn Điệp
Trần Thị Nguyệt CĐ

231. Phạm Anh Đức
04/10/2006 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Điện
Hoàng Thị Mừng ĐH

232. Ngô Trung Kiên Sinh Viên Xóm Xuân Tiên Nông dân 12/12 Ngô Văn Cương ĐH



19/12/2006 Phụ thuộc
Kinh, không

Không
Đoàn

Vũ Thị Miền

233. Trần Văn Duy
07/04/2006 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Thiệm
Phạm Thị Hoàn ĐH

234. Đỗ Hải Đăng
13/08/2006 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Đỗ Xuân Đông
Lê Thị Dung ĐH

235. Trịnh Văn Chính
27/01/2007 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

11/12
Không
Đoàn

Trịnh Văn Tài
Trần Thị Hoa ĐH

236. Vũ Trọng Đăng
08/01/2007 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

11/12
Không
Đoàn

Vũ Văn Trinh
Nguyễn Thị Huế ĐH

237. Trần Văn Quang
26/01/2007 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

11/12
Không
Đoàn

Trần Văn Vinh
Đinh Thị Luyến ĐH

238. Nguyễn Minh Đức
02/8/2007 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Thị Tuyết ĐH

239. Nguyễn Văn Thiệu
14/6/2007 Sinh Viên Xóm Xuân Tiên

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh, không
12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Kỳ
Đặng Thị Thuỷ CĐ

240. Bùi Quang Huy
03/9/2005 Sinh viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Bùi Văn Việt
Phùng Thị Gấm CĐ

241. Phùng Quân Lực
25/8/2006 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Phùng Văn Phi
Nguyễn Thị Thuỷ CĐ

242. Phùng Quốc Tuấn Sinh Viên Sơn Châu Đông Nông dân 12/12 Phùng Văn Phi CĐ



03/2/2004 Phụ thuộc
Kinh; Không

Không Đoàn Nguyễn Thị Thuỷ

243. Bùi Quốc Hưởng
30/01/2004 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Bùi Văn Hoan
Phạm Thị Hoa ĐH

244. Doãn Đức Hiệp
06/01/2006 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Doãn Văn Hoàn
Bùi Thị Loan ĐH

245. Doãn Minh Đức
05/11/2005 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Doãn Văn Soái
Nguyễn Thị Ngát ĐH

246.
Phùng Ng Tiến
Minh
07/9/2005

Sinh Viên Sơn Châu Đông
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Phùng Văn Linh
Nguyễn Thị Hồng ĐH

247. Phùng Tiến Anh
10/11/2005 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Phùng Văn Liêm
Thái Thị Hạnh ĐH

248. Bùi Gia Khởi
16/12/2007 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Thọ
Bùi Thị Hường ĐH

249. Doãn Đình Duy
11/01/2007 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Cầu
Đinh Thị Tuyết ĐH

250. Doãn Đình Tiến
06/01/2007 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12

Không Đoàn
Doãn Đình Bằng
Bùi Thị Thanh ĐH

251. Nguyễn Chơn
14/02/2007 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Phương
Phạm Thị Lan ĐH

252. Nguyễn Minh Đức
09/03/2007 Sinh Viên Sơn Châu Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Đức Hạnh
Bùi Thị Quy ĐH

253. Phùng Minh Quân Sinh Viên Sơn Châu Đông Nông dân 12/12 Phùng Văn Kiên ĐH



05/01/2007 Phụ thuộc
Kinh; Không

Không
Đoàn

Nguyễn Thị Hướng

254. Phùng Quang Định
11/7/2004 Sinh viên Sơn Châu Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Tuyến
Bùi Thị Riệp CĐ

255.
Phùng Quang
Hướng
20/7/2006

Sinh viên Sơn Châu Tây
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Hà
Doãn Thị Nhung ĐH

256. Phùng Văn Năng
01/10/2006 Sinh Viên Sơn Châu Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Bằng
Phạm Thị Liên ĐH

257.
Phùng Ngọc Bảo
Lâm
15/7/2007

Sinh viên Sơn Châu Tây
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Lộc
Bùi Thị Thu ĐH

258.
Nguyễn Quang
Vinh
05/10/2004

Sinh viên Sơn Châu Tây
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Sỹ Quang
Phùng Thị Hoà CĐ

259. Doãn Đình Giáp
03/10/2004 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Đình Vy
Tô Thị Vân CĐ

260. Nguyễn Văn Nam
06/05/2004 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Thanh
Đoàn Tuyết Nga CĐ

261. Bùi Đức Anh
24/11/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Trường
Phùng Thị Mai ĐH

262. Bùi Duy Khánh
01/07/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Quy
Phùng Thị Vui ĐH

263. Bùi Văn An
12/7/2004 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Chí
Nguyễn Thị Nhung ĐH

264. Đoàn Thế Anh Sinh Viên Sơn Thủy Đông Nông dân 12/12 Đoàn Văn Đương ĐH



12/06/2006 Phụ thuộc
Kinh; Không

Không
Đoàn

Nguyễn Thị Phương

265. Nguyễn Bình An
15/10/2005 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Ước
Nguyễn Thị Thuyên ĐH

266.
Nguyễn Thanh
Khải
22/5/2006

Sinh Viên Sơn Thủy Đông
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Thuân
Bùi Thị Giang ĐH

267. Phùng Đức Anh
17/10/2004 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Sự
Tô Thị Len ĐH

268. Phùng Thanh Nam
02/05/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T chúa

12/12
Không
Đoàn

Phùng Đức Nho
Đoàn Thị Hương ĐH

269. Phùng Thế Trọng
20/5/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Diện
Doãn Thị Lan ĐH

270. Phùng Tuấn Anh
28/8/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Cảnh
Doãn Thị Xuân ĐH

271. Phùng Văn Chiều
11/7/2004 Sinh Viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Lộc
Bùi Thị Nga ĐH

272. Tô Xuân Hiếu
06/03/2006 Sinh viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Tô Văn Thanh
Bùi Thị Nụ ĐH

273. Phùng Ngọc Huy
11/12/2007 Sinh viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Lễ
Nguyễn Thị Đào CĐ

274. Đoàn Trọng Bắc
28/11/2007 Sinh viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Huyến
Nguyễn Thị Thoa ĐH

275. Phùng Ngọc Hiếu Sinh viên Sơn Thủy Đông Nông dân 12/12 Phùng Ngọc Thiều ĐH



20/12/2007 Phụ thuộc
Kinh; Không

Không
Đoàn

Bùi Thị Ngoãn

276. Phùng Quang Vinh
12/10/2007 Sinh viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Dưỡng
Nguyễn Thị Nga ĐH

277. Doãn Công Khanh
10/5/2007 Sinh viên Sơn Thủy Đông

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Công Lý
Đỗ Thị Huệ CĐ

278. Bùi Ngọc Khánh
04/12/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Huấn
Doãn Thị phương CĐ

279. Bùi Thiện Phúc
26/10/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành
12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Thùy
Nguyễn Thị Duyên CĐ

280. Bùi Xuân Trường
15/10/2004 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành
12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Khoa
Cao Thị Tươi CĐ

281. Nguyễn Văn Sang
25/5/2004 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Sáng
Phùng Thị Mơ CĐ

282. Phùng Chí Công
07/02/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Chiến
Bùi Thị Hạnh CĐ

283. Phùng Ngọc Thái
25/03/2005 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Điệp
Tô Thị Thắm CĐ

284. Bùi Đăng Duy
11/04/2005 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Chỉnh
Phùng Thị Hiên ĐH

285. Bùi Phương Đông Sinh Viên Sơn Thủy Tây Nông dân 12/12 Bùi Văn Đình ĐH



04/09/2006 Phụ thuộc
Kinh; T Lành

Không
Đoàn

Phùng Thị Vy

286. Bùi Tuấn Anh
17/10/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T Lành

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Hiếu
Nguyễn T Kim Oanh ĐH

287. Doãn Công Danh
08/04/2005 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Dương
Nguyễn Thị Yến ĐH

288.
Nguyễn Văn
Thắng
28/12/2004

Sinh Viên Sơn Thủy Tây
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Toản
Phùng Thị Thảo ĐH

289. Phạm Gia Long
14/8/2005 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Toàn
Nguyễn T Ánh Tuyết ĐH

290. Phùng Duy Điền
05/02/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Đệ
Nguyễn Thị Hồi ĐH

291. Phùng Minh Nhật
03/03/2006 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Thủy
Nguyễn Thị Giang ĐH

292. Trần Mạnh Hà
13/3/2005 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không
12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Hưng
Nguyễn Thị Hồng ĐH

293. Doãn Tuấn Anh
15/7/2007 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T chúa

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Hạnh
Đoàn Thị Hà ĐH

294. Nguyễn Trung Tín
25/9/2007 Sinh Viên Sơn Thủy Tây

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Phương
Đông
Phùng Thị Lan

ĐH

295. Bùi Huy Hoàng Sinh viên Xóm Sơn Hà Nông dân 12/12 Bùi Văn Bình CĐ



30/3/2004 Phụ thuộc
Kinh; Không

Không
Đoàn

Nguyễn Thị Thuỷ

296.
Nguyễn Quang
Vinh
28/9/2004

Sinh viên Xóm Sơn Hà
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Quân
Phùng Thị Mến CĐ

297. Bùi Anh Minh
19/12/2005 Sinh viên Xóm Sơn Hà

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Quang
Nguyễn T Hồng quý ĐH

298. Nguyễn Văn An
04/06/2004 Sinh viên Xóm Sơn Hà

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Xuân
Phùng Thị Hường ĐH

299. Nguyễn Văn Tài
25/8/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hà

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Toán
Tô Thị Ngân ĐH

300. Tô Văn Giang
08/11/2005 Sinh viên Xóm Sơn Hà

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Tô Văn Bắc
Bùi Thị Thuý ĐH

301. Tô Văn Tiến Dũng
27/7/2004 Sinh viên Xóm Sơn Hà

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Tô Văn Loan
Bùi Thị Hằng ĐH

302.
Trần Thanh
Phương
20/8/2004

Sinh viên Xóm Sơn Hà
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Trần Văn Khánh
Bùi Thị Tuyết ĐH

303. Bùi Duy Hưng
31/01/2004 Sinh viên Xóm Sơn Hà

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Hữu
Phạm Thị Phương

HVKT
MM

304. Bùi Tuấn Anh
09/11/2007 Sinh viên Xóm Sơn Hà

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Hiếu
Bùi Thị Loan HV

305. Phạm Công Huy
01/01/2005 Sinh viên Xóm Sơn Hải

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Ngoãn
Phùng Thị Nhung CĐ

306. Doãn Đình Duẩn Sinh viên Xóm Sơn Hải Nông dân 12/12 Doãn Văn Doanh ĐH



13/03/2006 Phụ thuộc
Kinh; Không

Không
Đoàn

Đoàn Thị Thu

307. Doãn Gia Nguyên
16/7/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hải

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Trung Hải
Bùi Thị Quế ĐH

308. Đoàn Ngọc Thái
25/10/2005 Sinh viên Xóm Sơn Hải

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Tiến
Phùng Thị Hiên ĐH

309. Doãn Tuấn Anh
04/04/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hải

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Hoan
Bùi Thị Hương ĐH

310. Phùng Văn Quang
13/09/2007 Sinh viên Xóm Sơn Hải

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Đại
Nguyễn Thị Vui ĐH

311. Doãn Đình Hoà
23/03/2007 Sinh viên Xóm Sơn Hải

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Hào
Bùi Thị Tuyết CĐ

312. Đoàn Tấn Phát
21/12/2004 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; T chúa

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Ước
Nguyễn Thị Tám CĐ

313. Nguyễn Xuân Bắc
23/11/2005 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Nguyễn Văn Vĩnh
Doãn Thị Ngoãn CĐ

314. Doãn Đức Chỉnh
20/2/2005 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Chính
Phùng Thị Nhung ĐH

315. Doãn Văn Hưng
18/5/2005 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Duyên
Phùng Thị Len ĐH

316. Đoàn Văn Tiến
22/8/2005 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Tuân
Bùi Thị Thuý ĐH

317. Phạm Tiến Dũng Sinh viên Xóm Sơn Long Nông dân 12/12 Phạm Văn Dân ĐH



14/7/2006 Phụ thuộc
Kinh; Không

Không
Đoàn

Lê Thị Mến

318. Phùng Đức Anh
24/4/2004 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Quân
Nguyễn Thị Hiền ĐH

319. Phùng Minh Hiếu
24/10/2006 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Hà
Đặng Thị Huê ĐH

320. Bùi Văn Hoàng
04/10/2007 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Bùi Văn Tuấn
Nguyễn Thị Lan CĐ

321. Phạm Tuấn Khanh
25/10/2007 Sinh viên Xóm Sơn Long

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Quang Văn
Doãn Thị Thơm CĐ

322.
Tô Hoàng Minh
Tuấn
15/01/2007

Sinh viên Xóm Sơn Long
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Tô Văn Trường
Doãn Thị Mơ CĐ

323. Phạm Thái Bảo
24/10/2004 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Ngọc Hiếu
Lê Thị Thảo CĐ

324. Phùng Hữu Công
10/8/2004 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Thành
Lê Thị Tươi CĐ

325. Phùng Ngọc Biên
13/11/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Bá
Vũ Thị Thuỳ CĐ

326. Cao Văn Diện
01/09/2005 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Cao Văn Hoàn
Nguyễn Thị Hương ĐH

327. Hoàng Văn Cường
02/05/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Hoàng Văn Quất
Phạm Thị Thắm ĐH

328. Phạm Đình Tuấn Sinh viên Xóm Sơn Hồng Nông dân 12/12 Phạm Văn Thái ĐH



Anh
06/05/2006

Phụ thuộc
Kinh; Không

Không
Đoàn

Doãn Thị Hảo

329. Phạm Nhật Hoàng
31/10/2005 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Tiến
Đỗ T Thanh Vân ĐH

330. Phạm Viết Phụng
23/12/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phạm Văn Dũng
Ngô Thị Thu ĐH

331. Phùng Công Viên
21/7/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Vĩnh
Phạm Thị Bưởi ĐH

332. Phùng Văn Lễ
03/09/2006 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Hiến
Phạm Thị Tuyết ĐH

333.
Cao Trần Minh
Sang
19/10/2007

Sinh viên Xóm Sơn Hồng
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Cao Văn Duẩn
Tô Thị Yến ĐH

334.
Phùng Văn Việt
Anh
24/05/2007

Sinh viên Xóm Sơn Hồng
Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Quang
Bùi Thị Nhung HV

335. Doãn Đình Diện
20/02/2007 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Doãn Văn Huấn
Bùi Thị Thuỷ ĐH

336. Phùng Văn Liêm
20/11/2003 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Phùng Văn Luận
Bùi Thị Nụ ĐH

337. Đoàn Thanh Tuân
22/12/2007 Sinh viên Xóm Sơn Hồng

Nông dân
Phụ thuộc

Kinh; Không

12/12
Không
Đoàn

Đoàn Văn Phương
Phùng Thị Hoa CĐ


